
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

01/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỐM TÂM LINH BÁT TRÀNG

0901081607

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; - Bán lẻ hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

2. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ cổ

4774

3. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

4. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393(Chính)

6. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Bọc quà

8292

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

13. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỐM TÂM 
LINH BÁT TRÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM LINH BAT TRANG PRODUCE 
CERAMIC JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAM LINH BAT TRANG PRODUCE CERAMIC.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975391188
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; 
hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh;

4759

15. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ 
tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - 
Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí

6399

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán);

7020

17. Quảng cáo 7310

18. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

20. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

24. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH SẢN 
XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI 
BẢO LONG - 
BÁT TRÀNG

Xóm 1, thôn Bát 
Tràng, Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

396.000 3.960.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 396.000 3.960.000.000 40,000

0101610001

2 CÔNG TY 
TNHH TẬP 
ĐOÀN QUÀ 
QUÝ VIỆT 
NAM

Số 138, Xóm 5, 
Xã Bát Tràng, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

396.000 3.960.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 396.000 3.960.000.000 40,000

0108144180
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3 VŨ THỊ MINH 
NGUYỆT

Thôn 1 Bát Tràng, 
Xã Bát Tràng, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

198.000 1.980.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 198.000 1.980.000.000 20,000

0011870199
86

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hưng Yên

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001187019986
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 1 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ MINH NGUYỆT Nữ

19/09/1987 Kinh Việt Nam

20/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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